
Số nhà, Thôn (Buôn)
Xã

1 TRẦN THỊ THÚY AN 28/10/2015 Nữ Kinh 066315014120
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
324, Buôn Ea Sang A Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

2 NGUYỄN HUỲNH KHÁNH AN 12/02/2015 Nữ Kinh 066315019932 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

3 VÕ PHẠM TÚ AN 26/06/2015 Nữ Kinh 066315007165
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

4 CHU AN NA MLÔ 26/05/2015 Nữ Ê đê 066315013378 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

5 LÊ PHAN BẢO ANH 20/03/2015 Nữ Kinh 066315003477 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 147, Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

6 ĐỖ HOÀNG ANH 29/07/2015 Nam Kinh 036215013492
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

7 LĂNG ÁI THIÊN DIỆU ANH 11/08/2015 Nữ Nùng 066315017688
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Drang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

8 NGUYỄN BÙI NGỌC ÁNH 14/03/2015 Nữ Kinh 066315006067
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
15, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

9 H BÉ RA MLÔ 16/04/2015 Nữ Ê đê 066315016570
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
120, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

10 H BER RI KA 18/08/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315020693 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 102, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

11 NGUYỄN AN BÌNH 16/08/2015 Nam Kinh 066215003133 Bệnh viện đa khoa huyện Cư M'gar 220, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

12 Y BURIN NIÊ 18/12/2014 Nam Ê đê 066214001789 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 02, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

13 Y CAT ÊBAN 20/09/2015 Nam Ê đê 066215010586 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 25, Buôn Drang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

14 Y CÔNG ÊBAN 09/07/2015 Nam Ê đê 066215008142 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 05, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

15 Y CHAC MLÔ 08/08/2015 Nam Ê đê 066215023133 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

16 NIÊ CHÂU 02/03/2015 Nam Ê đê 066215015416
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

17 H CHÂU KBUÔR 16/02/2015 Nữ Ê đê 066315005034 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 160, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút
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18 A CHE 09/01/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215018780 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

19 TRƯƠNG QUẾ CHI 23/01/2015 Nữ Kinh 066315002300 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 27, Buôn Ea Sang Cư M'gar
Tiểu học 'Nguyễn Đức 

Cảnh

20 A CHI GƠT 19/04/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215007026 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

21 H CHON NIÊ 05/02/2015 Nữ Ê đê 066315003841 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

22 A CHƠNG 08/11/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215012930 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

23 H CHÚC ÊBAN 19/01/2015 Nữ Ê đê 066315018114 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Drang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

24 A CHUN 09/05/2014 Nam
Xơ 

đăng
066214014444 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

25 Y DANH MLÔ 20/06/2014 Nam Ê đê 066214010593 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

26 Y DÂN KBUÔR 23/01/2015 Nam Ê đê 066215019799 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 96, Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

27 H DE MLÔ 04/05/2015 Nữ Ê đê 066315000189
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, thị trấn Quảng Phú, huyện 
Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

28 H DI ÂN NIÊ 26/09/2015 Nữ Ê đê 066315006411 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 82, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

29 HỒ NGỌC BẰNG DIỆP 09/09/2015 Nữ Kinh 066315009356 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

30 H DOEL 24/06/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315003270 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

31 TRỊNH QUANG DŨNG 09/10/2015 Nam Tảy 066215005539
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

32 LÊ ĐẮC DUY 27/07/2015 Nam Kinh 066215020143
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

33 PHẠM HOÀNG DUY 02/12/2015 Nam Kinh 066215003330
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

34 NGUYỄN ĐỨC DUY 27/07/2015 Nam Kinh 066215005129 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk 83, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

35 H  DUYÊT 28/08/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315013633 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

36 A DUYỆT 17/11/2015 Nam
Xơ 

đăng
066213008142 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 222, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

37 H DUYỆT MLÔ 04/06/2015 Nữ Ê đê 066315019861
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

38 H DƯC NIÊ 07/10/2015 Nữ Ê đê 066315012800 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 283, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

39 H DƯƠN BYĂ 29/08/2015 Nữ Ê đê 066315013554 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương
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40 Y ĐA NIÊR ÊBAN 01/02/2015 Nam Ê đê 066215008860 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 180, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

41 Y ĐANI MLÔ 10/03/2015 Nam Ê đê 066215003982 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

42 TRỊNH THẾ ĐẠT 05/12/2014 Nam Kinh 038214004892 Bệnh viện đa khoa huyện Cư M'gar Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

43 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 03/10/2015 Nam Kinh 066215000303 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 172, Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

44 H ĐÊ VI NIÊ 01/05/2015 Nữ Ê đê 066315004072 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 61, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

45 BÙI QUỐC ĐÔNG 01/01/2015 Nam Kinh 066215012307
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
59, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

46 LÊ ANH ĐỨC 22/05/2015 Nam Kinh 066215004871
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
87, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

47 Y GA RIA NIÊ 19/07/2014 Nam Ê đê 066214005386 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 208, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

48 Y GA SIA MLÔ 10/10/2015 Nam Ê đê 066215011938
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
197, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

49 H GI 14/04/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315010569 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 187, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

50 Y GIANG NIÊ 04/11/2015 Nam Ê đê 066215021090 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 244, Buôn Ea Sang A Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

51 NGUYỄN MINH HẢI 05/07/2015 Nam Kinh 067215008924 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

52 H HANH 16/07/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315004888 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

53 PHÙNG THỊ THẢO HÂN 02/01/2015 Nữ Kinh 066315008069
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

54 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 08/09/2015 Nữ Kinh 066315004470
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar

Tiểu học 'Nguyễn Đức 

Cảnh

55 H HẬU MLÔ 04/02/2015 Nữ Ê đê 066315016765 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 197, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

56 H HEN NIÊ 03/09/2015 Nữ Ê đê 066315011637 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

57 NGUYỄN HUỲNH NGỌC HIẾU 19/06/2015 Nữ Kinh 066315012126
Bệnh viện huyện Krông Pắc, tỉnh 

Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

58 Y HIẾU MLÔ 09/04/2015 Nam Ê đê 066215008267
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
12, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

59 Y HIẾU MLÔ 21/08/2015 Nam Ê đê 066215015009 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

60 A HOÀNG HUY 15/07/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215018117 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

61 HOÀNG VĂN HỌC 27/01/2015 Nam Tày 066215006523
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Phan Đăng Lưu
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62 Y HÔN MLÔ 02/01/2015 Nam Ê đê 066215020943
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
255, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

63 H HỒNG CHÂM 17/11/2015 Nữ
Xơ 

đăng
062315005367 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

64 H HUÂN ÊBAN 17/1/2015 Nữ Ê đê 066315002296 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 23, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

65 Y HUÂN NIÊ 10/03/2015 Nam Ê đê 066215021891
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
133, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

66 NGUYỄN THẾ HÙNG 21/05/2015 Nam Kinh 066215015844
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

67 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 30/11/2015 Nam Kinh 066215007506
Trạm y tế xã Đăk Drô, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

68 LINH ĐỨC HUY 06/10/2015 Nam Dao 066215013185 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 74, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

69 NGUYỄN QUỐC HUY 15/05/2015 Nam Kinh 066215013822 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 140, Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

70 NGUYỄN TRỌNG HUY KNUL 09/02/2015 Nam Ê đê 066215016384 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 66, Buôn Trấp Cư M'gar
Tiểu học 'Tân Đông Hiệp 

C

71 H HUYÊN MLÔ 03/06/2015 Nữ Ê đê 066315002708 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 87, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

72 Y HỪNG NIÊ 01/01/2015 Nam Ê đê 066215012473
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
60, Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

73 Y HỮU LỘC NIÊ KDĂM 29/12/2015 Nam Ê đê 066215013803
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, thị trấn Quảng Phú, huyện 
Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

74 H JEN VY KBUÔR 13/02/2015 Nữ Ê đê 066315012923
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

75 H JÊ NA KNUL 11/11/2014 Nữ Ê đê 066314005492
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

76 H JIN NY BYĂ 23/06/2015 Nữ Ê đê 066315004900 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 258, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

77 Y JU NI MLÔ 15/07/2015 Nam Ê đê 066215007321 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

78 H JUÊT MLÔ 02/08/2015 Nữ Ê đê 066315014922 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 155, Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

79 LY KAN 04/08/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215005775 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 164, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

80 Y KANA MLÔ 19/11/2015 Nam Ê đê 066215020804 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

81 H KAT AYŬN 24/10/2015 Nữ Ê đê 066315000244 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 132, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

82 Y KEC PHI MLÔ 19/11/2015 Nam Ê đê 066215003027 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

83 Y KEL BYĂ 26/06/2015 Nam Ê đê 066215010597 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 124, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương
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84 H KIM NA 03/04/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315008574 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

85 H KIM NHÃN 14/09/2015 Nữ
Xơ 

đang
066315013992 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

86 H KIM THỦY MY 19/04/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315014276 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

87 A KÍNH 09/07/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215000357 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

88 H KÔ ĐẸP 10/08/2014 Nữ
Xơ 

đăng
066314016727 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 21, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

89 A KHA 26/07/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215020174 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

90 Y KHÊT AYŨN 18/07/2015 Nam Ê đê 066215004635
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
206, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

91 Y KHOA MLÔ 12/02/2015 Nam Ê đê 066215013293 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk 190, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

92 CHU ANH KHÔI 07/02/2015 Nam Nùng 066215019407 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Drang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

93 NGUYỄN PHẠM ĐĂNG KHÔI 15/10/2015 Nam Kinh 051215015972
Bệnh viện Trưng Vương, thành 

phố Hồ Chí Minh
164, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Nghĩa Minh

94 PHAN NGỌC LÂM 24/09/2015 Nam Kinh 066215014785
BV đa khoa huyện Cư M'gar, tỉnh 

Đắk Lắk
119, Buôn Ea Sang A Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

95 A LÂN 25/09/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215023215 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

96 H LÂN MLÔ 26/04/2015 Nữ Ê đê 066315021959 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

97 H LÊ XANH HÀ 12/08/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315011995 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 114, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

98 H LI DA NIÊ 11/03/2015 Nữ Ê đê 066315023012
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

99 HÀ THỊ PHƯƠNG LINH 22/10/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315014386 Cư M'gar, Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

100 CAO THỊ LOAN MLÔ 09/08/2015 Nữ Ê đê 066315016662
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, thị trấn Quảng Phú, huyện 
Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

101 H LOAN NIÊ 16/05/2015 Nữ Ê đê 066315022017 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

102 H LỢI KBUÔR 10/11/2015 Nữ Ê đê 066315022306 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Drang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

103 A LUẬN 08/01/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215021207 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

104 VĂN LƯU ÊBAN 24/12/2015 Nam Ê đê 066215023132 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

105 H LY CHĂNG AYŬN 27/06/2015 Nữ Ê đê 066315019665 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 208, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương
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106 A MẠNH 05/03/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215010925 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 191, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

107 MAR TI NÔ MAS 28/05/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215013093 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

108 H MI RA NIÊ 10/09/2015 Nữ Ê đê 066315001804
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 

phường Tân Thành, TP Buôn Ma 
134, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

109 H MILA NIÊ 30/03/2015 Nữ Ê đê 066315012881 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

110 Y MOEL MLÔ 12/04/2014 Nam Ê đê 066214001330 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

111 H MÔ RI MLÔ 23/05/2015 Nữ Ê đê 066315015199 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

112 A MỚI 28/02/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215008902 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 204, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

113 H NA LI ÊBAN 09/10/2015 Nữ Ê đê 066315002379 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

114 Y NA THUÊL NIÊ 03/02/2015 Nam Ê đê 066215014335
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
18, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

115 H NARA NIÊ 15/11/2015 Nữ Ê đê 066315007820
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

116 LƯU VĂN TUẤN NGHĨA 15/07/2015 Nam Kinh 066215013966
Bệnh viện đa khoa Tây Hòa, Phú 

Yên
Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

117 Y NGHĨA MLÔ 23/06/2015 Nam Ê đê 066215016323 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

118 Y NGHIÊL KNUL 20/11/2015 Nam Ê đê 066215021832 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 29, Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

119 A NGI 25/02/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215019977 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

120 THÂN THỊ BẢO NGỌC 05/05/2015 Nữ Kinh 066315014817 Xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk Thôn An Bình Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

121 H NGÔ 06/12/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315000176 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 63, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

122 NGUYỄN THẢO NGUYÊN 02/03/2015 Nữ Kinh 066315014623
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

123 GIỀNG BẢO NGUYÊN 17/11/2015 Nam Dao 066215018454
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

124 TRẦN PHÚC NGUYÊN 05/08/2015 Nam Kinh 066215024341
Bệnh viện đa khoa huyện M'Drăk, 

tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

125 NGUYỄN NGỌC MINH NGUYỆT 19/05/2015 Nữ Kinh 066315002243 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

126 Y NHAN ÊBAN 01/04/2015 Nam Ê đê 066215013862 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

127 Y NHẬT ÊBAN 17/04/2015 Nam Ê đê 066215020494 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương
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128 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 06/05/2015 Nữ Kinh 066315009477
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar

Tiểu học 'Nguyễn Đức 

Cảnh

129 VŨ THỊ UYÊN NHI 15/06/2015 Nữ Kinh 066315006883 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk 87, Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

130 LÊ THẢO NHI 12/09/2015 Nữ Kinh 066315003966
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
391, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

131 H NHIỄM 29/09/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315017640 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 222, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

132 H NHỚ 03/02/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315006936 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

133 Y NHỚ MLÔ 23/04/2015 Nam Ê đê 066215010431 Bệnh viện đa khoa huyện Cư M'gar Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

134 A NHƠN 30/07/2016 Nam
Xơ 

đăng
066215011181 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

135 H NHUA BYĂ 18/11/2015 Nữ Ê đê 066315019996 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 36, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

136 NGUYỄN THỊ NHUNG 20/05/2015 Nữ Kinh 066315003208 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 311, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

137 A NHÚP 21/11/2014 Nam
Xơ 

đăng
066214000242 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

138 ĐINH PHẠM QUỲNH NHƯ 11/04/2015 Nữ Kinh 044315006473 Xã Ea Tul, tỉnh Đắk Lắk 40, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

139 NGUYỄN QUỲNH NHƯ 22/09/2015 Nữ Kinh 066315013930
Bệnh viện đa khoa thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
97, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

140 H NHƯƠNG 01/01/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315012868 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 220, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

141 H Ô RÊ NIÊ 15/09/2015 Nữ Ê đê 066315011622 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 339, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

142 Y PHI NIÊ , Nam Ê đê 066215022584 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 187, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

143 H PHƠI 20/05/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315006325 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

144 NGUYỄN HOÀNG PHÚC MLÔ 28/05/2015 Nam Ê đê 066215019875 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

145 Y PHUN NIÊ 23/11/2014 Nam Ê đê 066214002520
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 

phường Tân An, TP Buôn Ma 
30, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

146 Y PHUNG NIÊ 24/04/2015 Nam Ê đê 066215013336 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 227, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

147 Y PHỨC ÊBAN 16/02/2015 Nam Ê đê 066215004951 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

148 Y PHƯỚC ÊBAN 08/06/2015 Nam Ê đê 066215021614 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Drang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

149 LƯƠNG THỊ NHÃ PHƯƠNG 26/03/2015 Nữ Kinh 066315023376
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 

phường Tân An, TP Buôn Ma 
Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút
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150 H PHƯƠNG NIÊ 25/12/2015 Nữ Ê đê 066315005972
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

151 H PHƯƠNG NIÊ 23/06/2015 Nữ Ê đê 066315009500
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

152 CHU ANH QUỐC 08/08/2015 Nam Nùng 066215017522 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 68, Buôn Drang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

153 CHÍU TIẾN QUÝ 28/12/2015 Nam Dao 066215000734 Xã Quảng Hiệp, tỉnh Đắk Lắk Thôn Đồng Tâm Cư M'gar
Tiểu học Huỳnh Thúc 

Kháng

154 Y QUYÊN NIÊ 12/03/2015 Nam Ê đê 066215010941
BV Thiện Hạnh, Phường Tân An, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

155 Y QUYẾT HLONG 01/01/2015 Nam Ê đê 066215016552 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

156 H QUYNH MLÔ 03/04/2015 Nữ Ê đê 066315007426
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
177, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

157 Y RA FI NIÊ 19/11/2014 Nam Ê đê 066214008960 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 284, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

158 Y RĂP MLÔ 28/08/2015 Nam Ê đê 066215013253
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

159 Y RÊMI MLÔ 29/07/2015 Nam Ê đê 066215001004 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

160 H RI TA KTLA 01/06/2015 Nữ Ê đê 066315009199
Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk

201, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

161 Y RIM ÊBAN 24/03/2015 Nam Ê đê 066215017780 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

162 Y RIN ĐÔ MLÔ 20/12/2014 Nam Kinh 066214000071 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

163 A RING
24/11/2015

Nam
Xơ 

đăng
066215018068 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 33, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

164 Y RÔ MIX NIÊ 09/09/2015 Nam Ê đê 066215005556
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
178, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

165 H RÔ XA NIÊ 22/12/2015 Nữ Ê đê 066315013642
Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

166 Y RUỄ ÊBAN 28/04/2015 Nam Ê đê 066215023310 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 408, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

167 H SANI NIÊ 12/10/2015 Nữ Ê đê 066315008779 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

168 Y SI MÂN NIÊ 01/04/2015 Nam Ê đê 066215003271 Cư M'gar, Đắk Lắk Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

169 Y SI NIÊ 28/10/2015 Nam Ê đê 066215019096 Cư M'gar, Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

170 Y SI RÔN AYŬN 11/10/2015 Nam Ê đê 066215013238 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 314, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

171 A SOT 01/11/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215013230 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 241, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương
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172 LY SÔ RA 07/02/2015 Nữ
Xơ 

đăng
06631500618 Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum 195, Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

173 H SU CHIN 16/09/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315002940 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

174 Y SUÊ AYŬN 11/10/2015 Nam Ê đê 066215010290
BV Thiện Hạnh, Phường Tân An, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
310, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

175 H SUMI ÊBAN 16/07/2015 Nữ Ê đê 066315010337 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

176 Y SUYÊN MLÔ 16/05/2015 Nam Ê đê 066215021355 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

177 Y TALY NIÊ 08/07/2014 Nam Ê đê 066214007244 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

178 TRẦN LÊ MINH TÂM 01/08/2015 Nữ Kinh 066315010257 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 184, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

179 TRỊNH HỮU TIẾN 17/09/2015 Nam Kinh 066215016337
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

180 Y TÔN NIÊ 25/04/2014 Nam Ê đê 066214007484
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
183, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

181 ĐẶNG ANH TÚ 08/08/2015 Nam Nùng 066215022208
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Phan Đăng Lưu

182 H THA NIÊ 25/04/2015 Nữ Ê đê 066315001110 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 86, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

183 LÊ SỸ THÀNH 29/07/2015 Nam Kinh 026215022351
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
114, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

184 H THẢO MLÔ 11/01/2015 Nữ Ê đê 066315011210 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 240, Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

185 H THẢO MY KBUÔR 26/06/2015 Nữ Ê đê 066315020298 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 159, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

186 Y THẮNG MLÔ 12/02/2015 Nam Ê đê 066215016879 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

187 Y THIÊN KBUÔR 26/02/2015 Nam Ê đê 066215008488 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 84, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

188 Y THIN NIÊ 17/03/2015 Nam Ê đê 066215016729 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Drang Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

189 NGUYỄN VĂN THỊNH 24/03/2015 Nam Kinh 066215020868
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
107, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

190 TRẦN VÕ QUỐC THỐNG 01/01/2015 Nam Kinh 066215018499
Trạm y tế xã Đăk Drô, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

191 H THƠI 08/02/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315011388 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

192 H THỤY ÊBAN 18/11/2015 Nữ Ê đê 066315011494 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

193 H THỦY NGÂN 02/06/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315015132 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương
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194 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 28/01/2015 Nữ Kinh 066315007836 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 115, Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Mạc Thị Bưởi

195 Y THỨC NIÊ 22/01/2015 Nam Ê đê 066215013087 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 132, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

196 Y THƯỚC BKRÔNG 13/05/2015 Nam Ê đê 066215012238 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

197 BÙI BẢO THY 18/03/2015 Nữ Kinh 066315012327
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

198 H TRÀ KNUL 03/10/2014 Nữ Ê đê 066314017594 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 142, Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

199 NGUYỄN THỊ YẾN TRANG 13/04/2015 Nữ Kinh 066315004299
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
111, Buôn Tar Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

200 NGUYỄN HOÀNG BẢO TRÂN 20/04/2015 Nữ Kinh 066315002582
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang Cư M'gar

Tiểu học 'Nguyễn Đức 

Cảnh

201 NGUYỄN BẢO TRÂN 04/01/2015 Nữ Kinh 066315014514 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 234, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

202 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 15/02/2015 Nữ Kinh 046315002125
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
06, Thôn 1 Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

203 ĐINH THANH TRÚC 21/11/2015 Nữ Kinh 066315013837
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
57, Buôn Ea Sang Cư M'gar

Tiểu học 'Nguyễn Đức 

Cảnh

204 H TRUYÊN XƠ 08/01/2015 Nữ
Xơ 

đăng
066315005729 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

205 Y TRƯ NIÊ 10/05/2015 Nam Ê đê 066215016107
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
104, Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

206 HỒ NGỌC TỐ UYÊN 04/04/2015 Nữ Kinh 066315010109
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Ea Sang A Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút
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207 H UYÊN TRANG MLÔ 26/10/2015 Nữ Ê đê 066315019752
Bệnh viện đa khoa thành phố 

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
189, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

208 RMAH VAN 20/12/2014 Nam Ja Rai 066214019012 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 125, Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

209 HOÀNG THẾ VĂN 17/10/2015 Nam Nùng 066215012840 Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

210 NGUYỄN VĂN TẤN MLÔ 29/09/2014 Nam Ê đê 066214021998 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

211 HÀ VY 01/11/2015 Nữ Kinh 066315017838
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
175, Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

212 A YALY RCOM 20/07/2015 Nam
Xơ 

đăng
066215010613 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

213 Y YAT BYĂ 18/10/2015 Nam Ê đê 066215023309 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Trấp Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

214 TRẦN THỊ MAI YẾN 20/07/2015 Nữ Kinh 066315018078 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang B Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

215 H YẾN NIÊ 18/07/2015 Nữ Ê đê 066315009228 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 280, Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

216 H ZINA MLÔ 21/08/2015 Nữ Ê đê 066315011635
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

217 H ZU BIN MLÔ 22/12/2015 Nữ Ê đê 066315010629 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Jŏk Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

218 Y ZU HIN MLÔ 09/05/2015 Nam Ê đê 066215008742 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

219 H ZU RI MLÔ 25/02/2015 Nữ Ê đê 066315019091
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
11, Buôn Ea Sang Cư M'gar Tiểu học 'Y Jút

220 A TRUK 22/05/2015. Nam
Xơ 

đăng
066315011635 Xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk Buôn Hring Cư M'gar Tiểu học 'Trưng Vương

221 HÀ DỊU HOÀI ÂN 04/11/2015 Nữ Kinh 066315011015
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Đồng Tâm Ea M'Dróh Tiểu học 'Phan Đăng Lưu Xã khác

222 MÃ GIA BẢO 23/04/2015 Nam Kinh 066215009331
Bệnh viện đa khoa huyện Ea Súp, 

tỉnh Đắk Lắk
Thôn Đồng Tâm Ea M'Dróh

Tiểu học Huỳnh Thúc 

Kháng
Xã khác

223 CHÍU  BẢO AN 22/11/2015 Nam Dao 066215000975
Bệnh viên đa khoa Đăk Lăk, tỉnh 

Đăk Lăk
Thôn Đồng Tâm Ea M'Dróh

Tiểu học Huỳnh Thúc 

Kháng
Xã khác

224 CHÌU THỊ HƯƠNG 06/12/2015 Nữ Dao 066315019283
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Đồng Tâm Ea M'Dróh

Tiểu học Huỳnh Thúc 

Kháng
Xã khác

225 BẠCH DOÃN UYÊN PHƯƠNG 07/01/2015 Nữ Mường 06315004172
Bệnh viện ngoại sản Tây Nguyên, 

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh 
Thôn Đồng Tâm Ea M'Dróh

Tiểu học Huỳnh Thúc 

Kháng
Xã khác

226 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 05/06/2015 Nam Kinh 066215020869
Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, 

TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Đồng Tâm Ea M'Dróh

Tiểu học Huỳnh Thúc 

Kháng
Xã khác

227 LỮ ANH VŨ 26/08/2015 Nam Kinh 066215009649
Bệnh viện đa khoa huyện Cư 

M'gar, tỉnh Đắk Lắk
Thôn Đồng Tâm Ea M'Dróh Tiểu học 'Y Jút Xã khác

Danh sách này có tổng số 227 học sinh
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